DANH MỤC
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN
 ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THUỘC CHỦ ĐỀ QUỐC PHÒNG
    
         I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC 

	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
	Nguồn văn bản
	Ghi chú 

	1 
	Luật số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 về Giáo dục Quốc phòng và an ninh
	Quốc hội
	Công báo/Số 405+406

Ngày 12/7/2013
	

	2 
	Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh
	Chính phủ
	Công báo/Số 303+304

Ngày 12/3/2014
	

	3 
	Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam
	Bộ Quốc phòng
	Sao từ bản gốc
	

	4 
	Thông tư số 25/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng Quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục Quốc phòng và an ninh
	Bộ Quốc phòng

	Sao từ bản gốc
	

	5 
	Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
	Bộ Quốc phòng

	Sao từ bản gốc
	

	6 
	Thông tư số 39/2014/TT-BQP ngày 03/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
	Bộ Quốc phòng

	Sao từ bản gốc
	

	7 
	Thông tư số 40/2014/TT-BQP ngày 04/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh  
	Bộ Quốc phòng
	Sao từ bản gốc
	

	8 
	Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân
	Bộ Công an
	Sao từ bản gốc
	

	9 
	Thông tư số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh
	BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC
	Công báo số 937+938
Ngày đăng 20/8/2015
	

	10 
	Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
	BGDĐT-BLĐTBXH 
	Công báo số 1003+1004
Ngày đăng 25/9/2015
	

	11 
	Thông tư số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.
	BQP-BGDĐT-BLĐTBXH 
	Sao từ bản gốc 
	


        II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN
	TT
	Văn bản có nội dung liên quan
	Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
	Nguồn văn  bản
	Ghi chú

	1 
	Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;
	Chính phủ
	Công báo/Số 510-511/2007
Ngày 28/7/2007
	

	2 
	Quyết định 224/2003/QĐ-TTg ngày 01/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng 
	Thủ tướng 
Chính phủ
	Công báo/Số 180/2003
Ngày đăng 07/11/2003
	

	3 
	Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật giáo dục quốc phòng an ninh" 
	Thủ tướng 
Chính phủ
	Công báo/Số 235-236/2014
Ngày đăng 28/02/2014
	

	4 
	Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng và an ninh
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 621-622/2012
Ngày 08/10/2012


	

	5 
	Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành sư phạm giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 135-136/2012

 Ngày đăng 29/01/2012
	

	6 
	Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 541-542/2009

Ngày đăng 28/11/2009
	

	7 
	Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bổ sung vào mục I và III của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 290-291/2007
Ngày đăng 03/5/2007
	

	8 
	Quyết dịnh số 10/2005/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng.
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 6/2005
Ngày đăng 08/4/2005
	

	9 
	Thông tư số 13/2009/TT-BGDĐT ngày 19/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh.
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 281-282/2009
Ngày đăng 05/6/2009
	

	10 
	Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP ngày 26/10/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên
	BTNMT-BQP
	Công báo/Số 713-714/2010
Ngày đăng 04/12/2010
	

	11 
	Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 427-428/2009
Ngày đăng 02/9/2009
	

	12 
	Quyết định 27/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/8/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng học sinh trung học phổ thông toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 30/2004
Ngày đăng 24/8/2004
	

	13 
	Quyết định 27/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh dùng trong các trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành
	Bộ LĐTBXH
	Công báo/Số 5-6/2008
Ngày đăng 04/01/2008
	

	14 
	Quyết định 28/2008/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng kèm theo Quyết định 10/2005/QĐ-BGD&ĐT và đã được bổ sung tại Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 349-350/2008
Ngày đăng 16/6/2008
	

	15 
	Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh do 
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 731-732/2012
Ngày đăng 10/12/2012
	

	16 
	Thông tư 43/2003/TT-BGDĐT ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng 
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 162/2003
Ngày đăng 03/10/2003
	

	17 
	Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục đại học 
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 591-592/2008
Ngày đăng 01/11/2008
	

	18 
	Quyết định số 63/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2008 của  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở dạy nghề 
	Bộ LĐTBXH
	Công báo/Số 636-637/2008
Ngày đăng 10/12/2008
	

	19 
	Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh trung học phổ thông 
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 640-641/2008
Ngày đăng 12/12/2008
	

	20 
	Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông 
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 849-850/2007
Ngày đăng 30/12/2007
	

	21 
	Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp 
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 851-854/2007
Ngày đăng 31/12/2007
	 

	22 
	Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên 
	Bộ GDĐT
	Công báo/Số 851-854/2007

Ngày đăng 31/12/2007
	


7

